
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính ƯT KV TO VA LI HO NN MaTH Điểm XT Ngành TT
1 18017952 HOÀNG LINH NGỌC 15/02/2000 Nữ 2 6 7.5 5.6 D01 19.35 DLLH
2 01020975 PHAN THỊ MỸ UYÊN 05/10/2000 Nữ 3 6.6 8 5.6 D01 20.2 DLLH
3 13000348 LÊ ĐÌNH HUY 07/02/2000 Nam 1 5.8 7.3 6 D01 19.8 DLLH
4 16004542 TRẦN THỊ THU TRANG 24/08/2000 Nữ 2NT 6.8 6 5.75 3.25 5.8 D01 19.1 DLLH
5 26016619 PHẠM THỊ DUYÊN 30/10/2000 Nữ 2NT 6.8 7.3 5 5.5 5.8 D01 20.35 DLLH
6 01056071 BÙI THỊ THU HIỀN 14/03/2000 Nữ 2 4.6 7.3 6 D01 18.1 DLLH
7 26004286 LƯƠNG THANH THÚY 09/11/2000 Nữ 2NT 6.4 5.5 5.75 5.5 6.8 A01 19.45 DLLH
8 01025623 NGUYỄN CÔNG LONG 23/10/2000 Nam 3 6.2 5.3 5 3 7.2 D01 18.65 DLLH
9 15007817 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 30/08/2000 Nữ 2NT 5.6 8 6 D01 20.1 DLLH
10 01002314 NGUYỄN MAI ANH 02/03/2000 Nữ 3 5.6 7 5.8 D01 18.4 DLLH
11 28029661 TRẦN THỊ HIỀN 10/10/2000 Nữ 1 6.6 5.6 5.75 4.5 6.6 A01 19.7 DLLH
12 03001052 PHẠM THỊ NGÂN HÀ 28/09/2000 Nữ 2 5 8 3 3.5 5.6 D01 18.85 DLLH
13 26014048 TRẦN THỊ THƠM 26/07/2000 Nữ 2NT 7 7.3 6.5 5.75 7.8 D01 22.55 DLLH
14 19010597 NGUYỄN THỊ NHẬN 13/10/2000 Nữ 2NT 5.4 6.5 6.5 7 6 A01 18.4 DLLH
15 01075835 NGUYỄN HỒNG HẠNH 25/01/1999 Nữ 3 4.8 7.5 5.8 D01 18.1 DLLH
16 22006126 NGÔ THANH THẢO 30/09/2000 Nữ 2NT 5.8 8.3 5.6 D01 20.15 DLLH
17 21010114 LÊ PHƯƠNG ANH 04/06/2000 Nữ 2 5.4 7.8 5.8 D01 19.2 DLLH
18 24000488 PHẠM THỊ THU HIỀN 29/09/2000 Nữ 2 6.6 8 6 D01 20.85 DLLH
19 26011485 PHẠM THIÊN LỘC 18/12/2000 Nữ 2NT 5.6 6.3 6.6 D01 18.95 DLLH
20 26011306 NGUYỄN THU HẰNG 04/02/2000 Nữ 2NT 5.2 6.5 6 D01 18.2 DLLH
21 25017077 NGUYỄN VĂN SÁNG 11/08/2000 Nam 2NT 6.2 6.5 5.5 4.25 6.2 D01 19.4 DLLH
22 26000262 ĐỖ NGỌC HUYỀN 02/09/1999 Nữ 2NT 6.6 7 6.6 D01 20.7 DLLH
23 22002191 TRẦN THỊ HIỀN 17/02/2000 Nữ 2NT 5.6 7.5 5.6 D01 19.2 DLLH
24 17000782 NGUYỄN THÀNH LONG 27/11/2000 Nam 1 8 3.8 5.8 D01 18.3 DLLH
25 01056220 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 10/09/2000 Nữ 2 6 8.3 6.8 D01 21.3 DLLH
26 03011234 DƯƠNG DUY LONG 20/05/2000 Nam 3 6.8 6.5 6.5 6.25 6 A01 19.3 DLLH
27 01001511 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 28/05/2000 Nữ 3 8 6.8 4.75 6 6 D01 20.75 DLLH
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STT SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính ƯT KV TO VA LI HO NN MaTH Điểm XT Ngành TT
28 17007912 TRẦN THU THỦY 30/08/2000 Nữ 2 5.8 5.5 6 D01 17.55 DLLH
29 25004127 NGUYỄN TUẤN HIỆP 09/10/2000 Nam 2NT 6.2 5.8 6 6.5 7.2 A01 19.9 DLLH
30 21002736 PHẠM THỊ CHÍN 13/03/2000 Nữ 2NT 7.2 7 7.2 D01 21.9 DLLH
31 01011277 PHẠM HÀ YẾN HƯƠNG 20/09/2000 Nữ 3 5.4 8 6.4 D01 19.8 DLLH
32 01071140 NGÔ THỊ LINH 02/11/2000 Nữ 2 6.8 7 5.6 D01 19.65 DLLH
33 30000013 NGUYỄN HÀ ANH 10/02/2000 Nữ 2 6.4 8 6.4 D01 21.05 DLLH
34 03010296 PHẠM PHƯƠNG LINH 10/10/2000 Nữ 3 6.6 7.5 5.4 D01 19.5 HTTT
35 26018932 ĐÀO VIẾT CHUNG 11/10/2000 Nam 2NT 6.8 4.3 5.75 6 3.4 A00 19.05 HTTT
36 24001898 NGUYỄN HOÀNG TAM LONG 30/11/2000 Nam 04 2NT 5.8 5.8 5 6.25 3.4 A00 19.55 HTTT
37 01041492 TRẦN PHƯƠNG NGÂN 19/11/2000 Nữ 2 7 7 5.2 D01 19.45 HTTT
38 18017295 LƯƠNG ĐỨC LONG 07/06/2000 Nam 2 5.4 3.8 6.75 6.5 4.6 A00 18.9 HTTT
39 22008500 NGUYỄN THÙY LINH 30/08/2000 Nữ 2NT 7.4 5 6 6.75 4.6 A00 20.65 HTTT
40 21012758 ĐẶNG THỊ THƯ 26/05/2000 Nữ 2NT 6.8 7 7 6.5 3 A00 20.8 HTTT
41 29011870 NGUYỄN MINH NGỌC 26/01/2000 Nữ 2NT 6.4 4.8 5.5 6.5 4.6 A00 18.9 HTTT
42 01034526 NGÔ THỊ DƯƠNG 30/08/2000 Nữ 2 4.4 8 6.8 D01 19.45 HTTT
43 22012431 MAI THANH THÙY 08/10/2000 Nữ 2NT 6.8 7.3 6.25 6.5 4.2 A00 20.05 HTTT
44 01017116 NGUYỄN HẢI ANH 05/05/2000 Nữ 3 7.8 6.5 5.5 7.25 4.6 A00 20.55 HTTT
45 13004892 ĐOÀN KHÁNH LY 21/09/2000 Nữ 1 7 8 6 6.25 4.6 D01 20.35 HTTT
46 01002416 TRẦN YẾN CHI 26/01/2000 Nữ 3 6 6.5 7.2 D01 19.7 HTTT
47 27005632 PHẠM THỊ THANH THỦY 02/12/2000 Nữ 2NT 5.8 8.3 6.75 7 4 A00 20.05 HTTT
48 29006379 NGUYỄN THỊ TÚ HÂN 11/09/2000 Nữ 2NT 7.2 7.3 5.25 5.75 3.6 A00 18.7 HTTT
49 28022961 VŨ TRUNG NHÂN 06/08/2000 Nam 2NT 7 5.5 5.25 7 4.4 A00 19.75 HTTT
50 24005419 TRẦN THỊ THUỲ DUNG 26/06/2000 Nữ 2NT 6.4 7.3 6.5 5.25 5 D01 19.15 HTTT
51 27006380 PHẠM THỊ THANH LAN 22/07/2000 Nữ 2NT 6.8 5.8 6.5 5.25 5.4 A01 19.2 HTTT
52 24000220 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 28/04/2000 Nữ 2 7.4 5.8 7 7 5 A00 21.65 HTTT
53 27008652 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT 02/09/2000 Nữ 1 5.8 6.5 5.75 6.25 3.8 A00 18.55 HTTT
54 28028114 ĐẶNG THỊ TRANG 01/04/2000 Nữ 2NT 6.4 7.5 5 6.5 4.8 D01 19.2 HTTT
55 22006178 NGUYỄN HUỆ THƯ 27/08/2000 Nữ 2NT 6.8 8.3 4.8 D01 20.35 HTTT
56 01006141 ĐỖ CHÍ THIỆN NAM 01/09/2000 Nam 3 6.4 5 4.75 4.25 7.4 D01 18.8 HTTT
57 25005214 TRẦN THỊ HÀ TRANG 23/10/2000 Nữ 2NT 6.2 7.5 5.6 D01 19.8 HTTT
58 25004996 NGUYỄN THỊ LIÊN 24/09/2000 Nữ 2NT 6.2 7.5 5.2 D01 19.4 HTTT
59 21018303 VŨ THỊ BÍCH PHƯƠNG 28/07/2000 Nữ 2NT 7 6 6.75 6.25 3.8 A00 20.5 HTTT



STT SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính ƯT KV TO VA LI HO NN MaTH Điểm XT Ngành TT
60 28030390 TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG 26/09/2000 Nữ 2NT 5.6 6.5 7.25 6 3.2 A00 19.35 HTTT
61 28004593 CHU VIẾT KHÁNH 02/09/2000 Nam 2 6.6 5.5 7.5 6.5 3.4 A00 20.85 HTTT
62 12004826 MA THỊ THU HUẾ 25/11/2000 Nữ 01 1 7.4 6 8.75 7 4.4 A00 25.9 HTTT
63 18016069 TRẦN THỊ DUNG 23/05/2000 Nữ 1 7.6 5.3 6.25 6.25 4.4 A00 20.85 HTTT
64 26016673 ĐINH THU HẰNG 09/09/2000 Nữ 2NT 6 7.3 6.5 5 6 D01 19.75 HTTT
65 01046261 KHUẤT THỊ THU HƯƠNG 08/04/2000 Nữ 2 5.8 8.5 5.4 D01 19.95 HTTT
66 27004362 NGUYỄN LÊ THANH PHÚC 23/08/2000 Nam 2 7.8 4.3 7.5 7 3 A00 22.55 HTTT
67 25012631 VŨ MINH NGỌC 29/06/2000 Nữ 2NT 6 6.3 6.25 6.5 3.6 A00 19.25 HTTT
68 01002739 NGUYỄN THÀNH LONG 06/05/2000 Nam 3 6.2 6.8 6.8 D01 19.75 HTTT
69 03014673 NGUYỄN THỊ HẢO 08/12/2000 Nữ 2 7.2 7 5 D01 19.45 HTTT
70 22005939 TRẦN VŨ DIỆU HƯƠNG 15/12/2000 Nữ 2NT 6.8 6.5 6.25 6.75 4.6 A00 20.3 HTTT
71 15012903 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 11/04/2000 Nữ 1 6 8 6 7 3.8 A00 19.75 HTTT
72 28003474 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 03/10/2000 Nữ 2 6.2 6.5 6.75 6.5 3 A00 19.7 HTTT
73 01024156 THÁI HỮU ĐỨC 22/09/2000 Nam 3 6.4 6.5 9 D01 21.9 HTTT
74 28031983 TRẦN VĂN CHIẾN 12/05/2000 Nam 2NT 6.8 5.8 6.25 5.5 1.8 A00 19.05 HTTT
75 01042783 BẠCH HÀ THU 21/09/2000 Nữ 2 6.4 8.5 5.75 3.75 4.2 D01 19.35 HTTT
76 40011299 LÊ THỊ HUYỀN DIỆU 03/06/2000 Nữ 1 6.8 6 5.75 6.75 5 A00 20.05 HTTT
77 01046508 PHẠM THỊ HỒNG NHÀN 17/12/2000 Nữ 2 7 7.8 5 D01 20 HTTT
78 26019064 PHẠM THỊ HOA 14/02/2000 Nữ 2NT 7.2 6 6.25 5.75 2.6 A00 19.7 HTTT
79 25008392 TẠ THỊ HUỆ 27/11/2000 Nữ 2NT 6.6 6 6.75 5.75 2.8 A00 19.6 HTTT
80 24000791 ĐẶNG QUỲNH TRANG 04/01/2000 Nữ 2 6.4 5.8 6.5 6 3.4 A00 19.15 HTTT
81 22005125 NHỮ KIỀU ANH 16/10/2000 Nữ 2NT 5.8 5.5 6 7.25 1.8 A00 19.55 HTTT
82 19011736 NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG 23/04/2000 Nữ 2NT 6.6 7.5 4.4 D01 19 HTTT
83 22008546 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 31/10/2000 Nữ 2NT 6.6 7 5.75 6 2.8 A00 18.85 HTTT
84 25006419 BÙI THỊ KIM CÚC 07/03/2000 Nữ 2NT 6.2 6.5 6.25 6 6 D01 19.2 HTTT
85 28020354 TRẦN HOÀI THU 24/10/2000 Nữ 2NT 7 5.5 6.75 5.5 2.2 A00 19.75 HTTT
86 28010942 PHAN THỊ HỒNG NGÂN 09/11/2000 Nữ 1 5.6 3.8 6 6.5 2.8 A00 18.85 HTTT
87 30015990 NGUYỄN THANH SÂM 30/12/1999 Nam 1 7 6.75 7.5 4 A00 22 HTTT
88 01003593 NGÔ DUY MẠNH 27/05/2000 Nam 3 6.4 5 6.5 6.75 5 A00 19.65 HTTT
89 24006880 LẠI THỊ MINH NGUYỆT 10/04/2000 Nữ 2NT 7 6.8 6 6.25 4.2 A00 19.75 HTTT
90 01040651 NGUYỄN DUY QUANG 28/08/2000 Nam 3 6.8 6.5 5 6.75 4.2 A00 18.55 HTTT
91 17006024 KHUẤT DUY TRUNG 12/09/2000 Nam 2 6.8 5 7.5 7 2.8 A00 21.55 HTTT
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92 10000548 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 12/02/2000 Nữ 01 1 4.2 8.5 4.2 D01 19.65 HTTT
93 24004498 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 14/10/2000 Nam 2NT 5.8 7.3 5.4 D01 18.95 HTTT
94 01032781 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 24/10/2000 Nữ 2 6.2 6.5 6.5 4.25 6.2 A01 19.15 QTKS
95 28018004 HÀ THỊ LỤA 29/03/2000 Nữ 2NT 6 8.5 5.8 D01 20.8 QTKS
96 01024403 NGUYỄN HOÀNG LINH 26/08/2000 Nam 3 5.8 6.3 7 D01 19.05 QTKS
97 01013665 ĐẶNG TIẾN MẠNH 03/02/2000 Nam 3 5.8 6.5 7.4 D01 19.7 QTKS
98 22005831 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 07/12/2000 Nữ 2NT 3.8 7 6.4 D01 17.7 QTKS
99 03006802 VŨ QUANG TUẤN 08/06/2000 Nam 3 5.6 3.3 5.25 3.75 8.2 A01 19.05 QTKS

100 25001637 LÊ THỊ HÀ NGÂN 21/04/2000 Nữ 2 6.4 6.5 6 D01 19.15 QTKS
101 25001466 VŨ ANH HOÀNG 05/12/2000 Nam 2 7 7 7.25 4 5.6 A01 20.1 QTKS
102 27008430 LÊ THỊ ANH 28/06/2000 Nữ 1 6.6 7.3 6 D01 20.6 QTKS
103 28027977 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 06/08/2000 Nữ 2NT 6.6 7 6.75 6.25 5.6 D01 19.7 QTKS
104 18017146 VI THỊ HIỀN 03/05/2000 Nữ 01 1 6.2 6.8 4.5 6 6 D01 21.7 QTKS
105 01000583 ĐỖ CHÂU KHÁNH 04/07/2000 Nữ 3 5.2 6.5 6 D01 17.7 QTKS
106 03011053 NGUYỄN BÁ KHẢI HOÀN 30/09/2000 Nam 3 6 5.5 6 4.5 8.6 A01 20.6 QTKS
107 01005575 NGUYỄN GIA BÁCH 22/08/2000 Nam 3 5.6 4 4.75 2.75 8 A01 18.35 QTKS
108 01038352 PHẠM MINH HUỆ 19/12/2000 Nữ 3 6.2 7.3 6 D01 19.45 QTKS
109 26007556 TRẦN QUANG ĐẠO 06/09/2000 Nam 2NT 6.6 5.8 6.8 D01 19.65 QTKS
110 01015188 NGUYỄN HỒNG VÂN 25/02/2000 Nữ 3 5.6 7.8 7.2 D01 20.55 QTKS
111 27006364 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/05/2000 Nữ 1 6.2 7 5.8 D01 19.75 QTKS
112 21003309 NGUYỄN THỊ THỦY 16/01/2000 Nữ 2NT 6.8 5.5 7.25 5.25 6.2 A01 20.75 QTKS
113 25012121 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 06/10/2000 Nữ 2NT 5.8 6 2.25 2.25 6.8 D01 19.1 QTKS
114 24007700 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 05/12/1999 Nữ 2NT 7.2 6 6 A01 19.7 QTKS
115 25005071 PHẠM BẢO NGỌC 01/01/2000 Nữ 2NT 6 6 7.4 D01 19.9 QTKS
116 01003719 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 15/08/2000 Nam 3 7 6.3 5.5 4.5 5.6 D01 18.85 QTKS
117 26006594 NGUYỄN THỊ THU GIANG 11/05/2000 Nữ 2NT 5.4 6.3 5.8 D01 17.95 QTKS
118 01016162 ĐINH THỊ THU THỦY 13/07/2000 Nữ 2 6 5.8 6.75 5.75 5.6 A01 18.6 QTKS
119 28029422 ĐINH THỊ THU TRANG 19/06/2000 Nữ 2NT 5.6 8 7 D01 21.1 QTKS
120 01018983 TRẦN NHẬT MINH 07/10/2000 Nam 3 6 8 5.8 D01 19.8 QTKS
121 13004248 NGUYỄN THỊ YẾN 25/08/2000 Nữ 1 7 3.5 6.5 3.75 5.6 A01 19.85 QTKS
122 01018495 ĐOÀN THANH VÂN 11/11/2000 Nữ 3 7 5.3 5.5 3.25 8 D01 20.25 QTKS
123 01003251 QUẢN MINH TRANG 16/02/2000 Nữ 3 5 7.3 6.6 D01 18.85 QTKS



STT SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính ƯT KV TO VA LI HO NN MaTH Điểm XT Ngành TT
124 17008109 NGUYỄN HOÀNG ĐẠI DƯƠNG 03/07/2000 Nam 2 7 5 6 4.75 5.8 A01 19.05 QTKS
125 13000488 PHẠM KIỀU OANH 15/12/2000 Nữ 1 5.8 7.5 5.8 D01 19.85 QTKS
126 03016820 HOÀNG THỊ YẾN 12/08/2000 Nữ 2 6.6 6.8 7 D01 20.6 QTKS
127 01014243 TRƯƠNG NHẬT THU 09/11/2000 Nữ 3 6.6 6.8 6.2 D01 19.55 QTKS
128 01018805 NGUYỄN TÙNG LÂM 11/01/2000 Nam 3 5.2 7 6.6 D01 18.8 QTKS
129 01011476 CÔNG NGỌC MINH 20/09/2000 Nữ 3 7.2 7.3 5.8 D01 20.25 QTKS
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